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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÙ YÊN 

TỈNH SƠN LA 
      

Bản án số: 36/2020/HS-ST 

           Ngày 02-7-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cầm Xuân Thủy. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Lê Thị Bống. (Giáo viên hưu trí) 

Ông Lê Ngọc Sơn. (Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La) 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Khánh Hòa – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tham gia phiên 

tòa: Ông Hà Văn Nhẫn – Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 02 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 35/2020/TLST-HS ngày 22 

tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2020/QĐXXST-HS ngày 19 

tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo: Đinh Văn K, sinh ngày 02 tháng 9 năm 1998 tại xã 

Quang H, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Nơi cư trú: bản Nà X, xã Quang H, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Mường; 

giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; Đảng phái đoàn thể, tôn giáo: không; con ông Đinh 

Văn T và bà Đinh Thị D; bị cáo chưa có vợ, con; tiền sự: không; tiền án: có 01 tiền án, tại 

bản án số 16/2018/HS-ST ngày 19/01/2018 Tòa án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

xử phạt 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) 

tháng về tội Trộm cắp tài sản;  bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/3/2020 đến 

ngày 25/3/2020 bị cáo được tại ngoại; Có mặt. 

- Bị hại: Hoàng Thị Thùy T, sinh ngày 02 tháng 9 năm 2006; Nơi cư trú: bản Ban, 

xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

-Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Đinh Thị H, sinh năm 1978; Nơi cư trú: 

bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Bị cáo Đinh Văn K và Hoàng Thị Thùy T (sinh ngày 02/9/2006) nảy sinh tình cảm 

nam nữ với nhau từ khoảng tháng 10 năm 2019. Khoảng 19h40 ngày 18/3/2020, Đinh 

Văn K đón Hoàng Thị Thùy T đến nhà Hoàng Văn A ở cùng bản ăn cơm, uống rượu đến 

23h cùng ngày, K đưa T về nhà. Trên đường về, K rủ T về nhà K ngủ đến gần sáng hôm 

sau thì đưa T về, T trả lời “em sợ tý bố mẹ em lại đi tìm”, K nói “về bây giờ có vào được 
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nhà không mà về”. Sau đó, K đưa T về nhà K (tại bản Nà X, xã Quang H, huyện Phù 

Yên) và thực hiện hành vi giao cấu với T 01 (một) lần, sau khi giao cấu xong cả hai cùng 

nhau nằm ngủ. Đến khoảng 07h ngày 19/3/2020, Bà Đinh Thị H đến nhà K tìm T, khi 

biết K đã thực hiện hành vi giao cấu với T, bà H đã làm đơn trình báo đến cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Phù Yên đề nghị xử lý hành vi của Đinh Văn K. 

Tại bản cáo trạng số: 34/CT-VKS ngày 20/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã truy tố bị cáo Đinh Văn K về tội Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị 

cáo và đề nghị: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 145; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Văn K từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng 

tù. 

* Về vật chứng vụ án: 

 - Đối với: 01 chiếc chăn màu trắng đục, hoa văn đỏ, vàng kích thước (1,6m x 1,7m), 

cách mép chăn xuống 42 cm tại chữ “NJI” của dòng chữ “DAN JIA REN” có chất màu 

nâu đỏ kích thước 6cm x 7cm; 1 chiếc gối ôm hình trụ đường vanh 66cm, dài 90 cm màu 

xanh, hoa văn màu đen, trắng, xanh; 02 chiếc gối thổ cẩm caro màu đỏ, nâu kích thước 

(27cm x 29cm x 5 cm); 01 chiếc chăn kích thước 1,7m x 1,3m màu đỏ, hoa văn màu đỏ, 

vàng, tím; 01 tờ giấy đa năng và không rõ hình, kích thước 5cm x 4,5cm có bám dình 

chất màu nâu đã khô; 01 chiếc quần vải màu đen, hoa văn màu xanh trắng, không nhãn 

hiệu, cỡ 31; 01 chiếc quần lót vải co giãn màu đen, hoa văn kẻ caro màu xanh, trắng, 

không có nhãn hiệu; 01 áo sơ mi dài tay nhãn hiệu BEIKEBEILE, cỡ XL, màu đen trắng 

kẻ xọc kèm các hoa văn màu xanh, đỏ thu giữ của bị cáo đề nghị tịch thu, tiêu hủy. 

 - Đối với: 01 chiếc quần bò màu xanh, nhãn hiệu ASOSDENIM, cỡ S; 01 chiếc áo 

phông ngắn tay màu đen, cổ tròn, không rõ nhãn hiệu, kích thước 44cm x 33,5cm thu giữ 

của bị hại Hoàng Thị Thùy T đề nghị tịch thu, tiêu hủy. 

 * Về bồi thường dân sự: Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo 

và gia đình bị hại với số tiền 20.000.000 đồng. 

 * Về án phí: Buộc bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà. Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Yên, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Ngày 18/3/2020, bị cáo Đinh Văn K đã có hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi. Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng các căn cứ sau: 

[3] Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số: 17/TD ngày 25/3/2020 của Trung 

tâm pháp y Sở y tế tỉnh Sơn La kết luận: “Màng trinh rách cũ điểm 1h – 3h – 7h – 10h.” 

 [4] Tại bản kết luận giám định pháp y về ADN của Viện pháp y quốc gia số: 

106/20/TC-ADN ngày 09/4/2020 kết luận: 

“Trên mẫu thu tại âm hộ của Hoàng Thị Thùy T (mẫu ký hiệu A1) có hiện diện ADN 

của Đinh Văn K (mẫu ký hiệu M1). 

- Trên mẫu chất màu nâu bám dính ở dương vật và bìu của Đinh Văn K (mẫu ký hiếu 

A2) có hiện diện ADN của Hoàng Thị Thùy T (mẫu ký hiệu M2).” 

[5] Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với bị hại Hoàng Thị Thùy T. 

[6] Biên bản khám nghiệm hiện trường kèm theo bản ảnh hiện trường lập hồi 16h30 

ngày 19/3/2020 tại bản Nà Xá, xã Quang H, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

[7] Lời khai nhận tội của bị cáo, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu khác có 

trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

[8] Vật chứng thu giữ trong vụ án: 01 chiếc chăn màu trắng đục, hoa văn đỏ, vàng; 02 

chiếc gối thổ cẩm caro màu đỏ, nâu; 01 chiếc chăn màu đỏ, hoa văn màu đỏ, vàng, tím; 

01 tờ giấy đa năng và không rõ hình, kích thước 5cm x 4,5cm có bám dính chất màu nâu 

đã khô; 01 chiếc quần vải màu đen, hoa văn màu xanh trắng, không nhãn hiệu, cỡ 31; 01 

chiếc quần lót vải co giãn màu đen, hoa văn kẻ caro màu xanh, trắng, không có nhãn 

hiệu; 01 áo sơ mi dài tay nhãn hiệu BEIKEBEILE, cỡ XL, màu đen trắng kẻ xọc kèm các 

hoa văn màu xanh, đỏ; 01 chiếc quần bò màu xanh, nhãn hiệu ASOSDENIM, cỡ S; 01 

chiếc áo phông ngắn tay màu đen, cổ tròn, không rõ nhãn hiệu. 

[9] Với các căn cứ chứng minh trên có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đinh Văn K đã phạm 

tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt được quy 

định tại Điều 145 của Bộ luật hình sự. 

[10] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Đinh Văn K có hành 

vi quan hệ tình dục với cháu Hoàng Thị Thùy T sinh ngày 02/9/2006 là trẻ em ở độ tuổi 

13 tuổi 06 tháng 16 ngày. Do đó, hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 1 Điều 145 Bộ 

luật Hình sự, quy định mức hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, bị cáo phạm tội thuộc 

trường hợp nghiêm trọng.  

Về tình tiết tăng nặng: tại bản án số 16/2018/HS-ST ngày 19/01/2018 Tòa án nhân 

dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xử phạt bị cáo Đinh Văn K 09 (chín) tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng. Đến ngày 19/7/2019 bị 

cáo chấp hành xong án phạt, tại thời điểm phạm tội bị cáo chưa được xóa án tích, thuộc 

trường hợp tái phạm. Do vậy hành vi của bị cáo vi phạm tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền 

được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự, xâm phạm đến sức khỏe và sự phát triển bình 

thường của người dưới 16 tuổi. Do đó cần xử phạt bị cáo với mức án tương xứng với tính 

chất, mức độ, hành vi phạm tội bị cáo gây ra để đảm bảo giáo dục riêng, phòng ngừa 

chung. 
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[11] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét: Trong quá trình điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường 

cho bị hại, gia đình bị hại có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, ông nội của bị cáo 

là người có công với cách mạng, bản thân bị cáo đang bị bệnh, bị cáo được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy, 

cần giảm nhẹ phần nào hình phạt đối với bị cáo. 

 [12] Về hình phạt bổ sung: không áp dụng đối với bị cáo do bị cáo không có nghề 

nghiệp ổn định. 

[13] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo Đinh Văn K đã tự nguyện bồi 

thường cho cháu Hoàng Thị Thùy T số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). Bà Đinh 

Thị H đại diện hợp pháp của cháu T và cháu T nhất trí không yêu cầu bị cáo K phải bồi 

thường thêm khoản nào khác. Xét thấy việc thỏa thuận của các bên hoàn toàn tự nguyện, 

không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, cần chấp nhận. 

[14] Về vật chứng vụ án:  

- Đối với 01 chiếc chăn màu trắng đục, hoa văn đỏ, vàng; 02 chiếc gối thổ cẩm caro 

màu đỏ, nâu; 01 chiếc chăn màu đỏ, hoa văn màu đỏ, vàng, tím; 01 tờ giấy đa năng và 

không rõ hình, kích thước 5cm x 4,5cm có bám dính chất màu nâu đã khô; 01 chiếc quần 

vải màu đen, hoa văn màu xanh trắng, không nhãn hiệu, cỡ 31; 01 chiếc quần lót vải co 

giãn màu đen, hoa văn kẻ caro màu xanh, trắng, không có nhãn hiệu; 01 áo sơ mi dài tay 

nhãn hiệu BEIKEBEILE, cỡ XL, màu đen trắng kẻ xọc kèm các hoa văn màu xanh, đỏ, 

không có giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 chiếc quần bò màu xanh, nhãn hiệu ASOSDENIM, cỡ S; 01 chiếc áo 

phông ngắn tay màu đen, cổ tròn, không rõ nhãn hiệu thu giữ của cháu Hoàng Thị Thùy 

T, cháu T và người đại diện hợp pháp có đề nghị tiêu hủy vật chứng trên, cần tịch thu tiêu 

hủy. 

[15] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 145; điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn K phạm tội Giao 

cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn K 12 (mười hai) tháng tù, được trừ thời gian tạm giữ 6 

ngày. Bị cáo còn phải chấp hành 11 (mười một) tháng 24 (hai mươi tư) ngày tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào Trại giam chấp hành án. 

2. Hình phạt bổ sung: không áp dụng đối với bị cáo. 

3. Về vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. 

Tịch thu, tiêu hủy: 01 chiếc chăn màu trắng đục, hoa văn đỏ, vàng kích thước (1,6m 

x 1,7m), cách mép chăn xuống 42 cm tại chữ “NJI” của dòng chữ “DAN JIA REN” có 

chất màu nâu đỏ kích thước 6cm x 7cm; 01 chiếc gối ôm hình trụ đường vanh 66cm, dài 

90 cm màu xanh, hoa văn màu đen, trắng, xanh; 02 chiếc gối thổ cẩm caro màu đỏ, nâu 

kích thước (27cm x 29cm x 5 cm); 01 chiếc chăn kích thước 1,7m x 1,3m màu đỏ, hoa 

văn màu đỏ, vàng, tím; 01 tờ giấy đa năng và không rõ hình, kích thước 5cm x 4,5cm có 
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bám dình chất màu nâu đã khô; 01 chiếc quần vải màu đen, hoa văn màu xanh trắng, 

không nhãn hiệu, cỡ 31; 01 chiếc quần lót vải co giãn màu đen, hoa văn kẻ caro màu 

xanh, trắng, không có nhãn hiệu; 01 áo sơ mi dài tay nhãn hiệu BEIKEBEILE, cỡ XL, 

màu đen trắng kẻ xọc kèm các hoa văn màu xanh, đỏ; 01 chiếc quần bò màu xanh, nhãn 

hiệu ASOSDENIM, cỡ S; 01 chiếc áo phông ngắn tay màu đen, cổ tròn, không rõ nhãn 

hiệu, kích thước 44cm x 33,5cm.  

4. Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và bị hại 

với số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Đinh Văn K phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm.  

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 

02/7/2020). 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Người ĐDHP của bị hại; 

- VKSND huyện Phù Yên; 

- TAND tỉnh Sơn La; 

- VKSND tỉnh Sơn La; 

- Công an huyện PY; 

- Cơ quan Thi hành án HS; 

- Trại TGCA tỉnh Sơn La; 

- Sở tư pháp tỉnh Sơn La; 

- UBND xã Quang H; 

- Chi cục THADS huyện PY(án có hiệu lực); 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Cầm Xuân Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


